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TỜ TRÌNH 

Dự thảo ban hành Danh mục nguồn nước dưới đất (phần đất liền) 

Kính gửi: Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh 

 

Ngày 27/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khoá XV đã thông qua Luật 

Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 và Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Theo 

quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 thì 

Danh mục lưu vực sông, danh mục nguồn nước (trong đó bao gồm cả danh mục 

nguồn nước dưới đất) là căn cứ để thực hiện nội dung quản lý, điều tra cơ bản, 

quy hoạch, bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục hồi, phát triển, khai thác, sử dụng 

tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra theo lưu vực 

sông, nguồn nước. Đồng thời điểm d khoản 2 Điều 79 Luật Tài nguyên nước số 

28/2023/QH15 quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ban hành 

Danh mục nguồn nước dưới đất. 

Thực hiện quy định nêu trên của Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15, 

Cục Quản lý tài nguyên nước đã phối hợp với Trung tâm Quy hoạch và Điều tra 

tài nguyên nước Quốc gia xây dựng dự thảo Danh mục nguồn nước dưới đất trên 

cơ sở các thông tin, số liệu của kết quả thực hiện Đề án “Biên hội - Thành lập 

bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc” do 

Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố năm 2018 và nền thông tin, số liệu về địa 

lý, hành chính từ nền bản đồ địa hình (dạng số) tỷ lệ 1: 50.000 phủ trùm toàn 

quốc được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố năm 2004. 

Sau khi lấy ý kiến góp ý của các Bộ có liên quan, 63 tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và các cơ quan liên quan, Cục Quản lý tài nguyên nước đã 

hoàn thiện dự thảo Danh mục nguồn nước dưới đất và xin kính trình Bộ trưởng 

như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH DANH MỤC NGUỒN NƯỚC DƯỚI 

ĐẤT 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật Tài nguyên nước số 

28/2023/QH15 thì Danh mục lưu vực sông, danh mục nguồn nước là căn cứ để 

thực hiện nội dung quản lý, điều tra cơ bản, quy hoạch, bảo vệ, điều hòa, phân 
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phối, phục hồi, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và 

khắc phục tác hại do nước gây ra theo lưu vực sông, nguồn nước. Trong đó tại  

khoản 3 Điều 3 Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 thì Danh mục nguồn 

nước bao gồm: Danh mục nguồn nước mặt liên quốc gia, danh mục nguồn nước 

mặt liên tỉnh, danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh; Danh mục nguồn nước dưới đất 

Theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2012 trước đây, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục lưu vực 

sông liên tỉnh tại Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của 

Thủ tướng Chính phủ; Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục lưu 

vực sông nội tỉnh tại Quyết định số 341/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 3 năm 

2012; ban hành Danh mục nguồn nước liên tỉnh và Danh mục nguồn nước liên 

quốc gia (nguồn nước mặt) tại Quyết định số 1757/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 

8 năm 2020; và các địa phương đã ban hành Danh mục nguồn nội tỉnh theo thẩm 

quyền. Tuy nhiên chưa ban hành Danh mục nguồn nước dưới đất. 

Để bảo đảm Luật tài nguyên nước được triển khai thi hành ngay sau khi 

có hiệu lực, việc xây dựng, ban hành Danh mục nguồn nước dưới đất là hết sức 

cần thiết để phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO DANH MỤC 

NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT 

1. Mục đích 

Bảo đảm các quy định của Luật Tài nguyên nước được triển khai kịp thời, 

đồng bộ, thống nhất và hiệu quả ngay khi Luật có hiệu lực thi hành. Làm cơ sở 

để thực hiện công tác quản lý tài nguyên nước thống nhất, đồng bộ ở trung ương 

và địa phương, nhất là đối với công tác điều tra cơ bản về tài nguyên nước; xây 

dựng ban hành Kế hoạch bảo vệ nước dưới đất; điều tra, đánh giá khoanh định 

vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất… để khai thác, sử dụng hợp lý 

và bảo vệ nguồn tài nguyên nước dưới đất 

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Danh mục nguồn nước dưới đất 

a) Bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về tài nguyên nước; 

b) Bảo đảm phù hợp với thông tin, số liệu, kết quả điều tra, đánh giá về tài 

nguyên nước dưới đất đã thực hiện từ trước đến nay; 

c) Đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trên phạm vi cả nước. 

d) Xây dựng các quy định bảo đảm tính đầy đủ, chi tiết, có tính khả thi để 

triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2023, bảo đảm sự phù hợp và 

thống nhất với các văn bản pháp luật có liên quan, thuận lợi cho các ngành, các 

cấp, các cơ quan và đặc biệt là các tổ chức cá nhân khai thác sử dụng nước trong 

thực thi quy định pháp luật về tài nguyên nước, đồng thời nâng cao ý thức sử 
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dụng nước tiết kiệm, hiệu quả của các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO DANH MỤC NGUỒN 

NƯỚC DƯỚI ĐẤT 

Quá trình xây dựng dự thảo Danh mục nguồn nước dưới đất đã được Cục 

Quản lý tài nguyên nước triển khai thực hiện như sau: 

1. Phối hợp với Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc 

gia xây dựng rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện Đề án “Biên hội - Thành lập 

bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc” do 

Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố năm 2018 và xây dựng dự thảo Danh 

mục nguồn nước dưới đất trên phạm vi toàn quốc (trừ phần hải đảo do chưa có 

tài liệu điều tra, đánh giá về tài nguyên nước dưới đất). 

2. Gửi văn bản lấy ý kiến các Bộ có liên quan và Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị liên quan trong Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

3.  Tiếp thu ý kiến của các Bộ,  địa phương, Cục Quản lý tài nguyên nước 

đã hoàn thiện Dự thảo Danh mục nguồn nước dưới đất. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DANH MỤC NGUỒN 

NƯỚC DƯỚI ĐẤT 

Để thuận lợi trong quá trình sử dụng Danh mục nguồn nước dưới đất trên 

phạm vi toàn quốc (trừ phần hải đảo) được tổng hợp thành 04 phụ lục: 

- Phụ lục I Danh mục các tầng chứa nước thống kê tên gọi của 09 tầng 

chứa nước lỗ hổng, 05 tầng chứa nước khe nứt - lỗ hổng, 33 tầng chứa nước khe 

nứt và 12 tầng chứa nước trong các thành tạo karst. 

- Phụ lục II Danh mục nguồn nước dưới đất phân chia theo lưu vực sông 

liên tỉnh: Tổng hợp diện tích phân bố, khoảng chiều sâu phân bố của các tầng 

chứa nước tại các tỉnh nằm trên từng lưu vực sông liên tỉnh. 

- Phụ lục III Danh mục nguồn nước dưới đất phân chia theo vùng kinh tế - 

xã hội: Tổng hợp diện tích phân bố, khoảng chiều sâu phân bố của các tầng chứa 

nước tại các tỉnh nằm trên từng vùng kinh tế - xã hội. 

- Phụ lục IV Danh mục nguồn nước dưới đất phân chia theo tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương: Tổng hợp diện tích phân bố, khoảng chiều sâu phân 

bố của các tầng chứa nước tại các đơn vị hành chính cấp huyện trên phạm vi của 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Trên đây là Tờ trình dự thảo Danh mục nguồn nước dưới, Cục Quản lý tài 

nguyên nước kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./. 
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(Hồ sơ gửi kèm theo: (1) Dự thảo Quyết định ban hành Danh mục nguồn 

nước dưới đất và các Phụ lục kèm theo; (2) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý 

kiến của cơ quan, đơn vị có liên quan) 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Thứ trưởng Lê Công Thành (để báo cáo); 

- Vụ Pháp chế;  

- Lưu: VT, VP, ĐNB. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Châu Trần Vĩnh 

 


